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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 

Ghi 

chú 

1  Bộ Tài Chính 3715/BTC-TCCB 09/4/2024 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn 

nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp chuyên 

ngành kế toán và xét thăng hạng từ kế toán 

viên lên kế toán viên chính trong đơn vị sự 

nghiệp công lập 

  

2  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

2251/BTNMT-

KSON 
09/4/2024 

Hợp nhất hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, 

chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới và 

Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao cấp xã, 

huyện và các tiêu chí huyện nông thôn mới 

đặc thù (không có đơn vị hành chính cấp xã) 

giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

  

3  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
2242/BTNMT-MT 09/4/2024 

Đôn đốc gửi hồ sơ tự đánh giá kết quả thực 

hiện các chỉ số nhóm I Bộ chỉ số đánh giá 

kết quả bảo vệ môi trường năm 2023 

  

4  Bộ Y Tế 1798/BYT-MT 09/4/2024 

Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban 

nhân dân) về việc tăng cường thanh tra, 

kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng 

  



hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. 

5  
Bệnh viện Nhi Trung 

ương 

646/BVNTW-

TTCĐT 
09/4/2024 

Công văn về việc tổ chức chương trình làm 

việc giữa BVNTW và UBND tỉnh Tuyên 

Quang 

  

6  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

2225/BTNMT-

KSVN 
09/4/2024 

Về việc  thực hiện các biện pháp đảm bảo 

an toàn trong khai thác khoáng sản 
  

7  Văn phòng Chính phủ 2325/VPCP-NC 09/4/2024 

Về việc kết quả thực hiện Chỉ thị 01/CT-

TTg và các công điện của TTgCP về công 

tác PCCC 

  

8  Bộ Nội vụ 1911/BNV-CQĐP 08/4/2024 

Về việc báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp 

ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 

2021 (Lần 2) 

  

9  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
1625/BGDĐT-

GDTrH 
08/04/2024 

Báo cáo về công tác quản lý các cơ sở giáo 

dục có hợp tác, đầu tư của nước ngoài 
  

10  
Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
2495/BNN-KL 08/0/2024 

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

29/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Kết 

luận số 61-KL/TW 

  

11  Bộ Giáo dục và Đào tạo 337/TB-BGDĐT 08/4/2024 
Thông báo Tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-

xtan năm 2024 
  

12  Bộ Nội vụ 259/QĐ-BNV 08/4/2024 

Về việc công nhận tổ chức tôn giáo Hội 

thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt 

Nam 

  

13  Văn phòng Chính phủ 33/CĐ-TTg 07/4/2024 
Công điện về tăng cường bảo đảm an toàn 

thông tin mạng 
  

14  Bộ Công an 2721/TCTTKĐA 05/4/2024 
Về việc đẩy mạnh triển khai, thực hiện Chỉ 

thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 
  

15  Chính phủ 44/2024/NQ-CP 05/4/2024 

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ 

tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến 

Chính phủ với địa phương 

  

16  
Chính phủ 38/2024/NĐ-CP 05/4/2024 

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thủy sản  
 



17  
Bộ Y Tế 1748/BYT-PC 05/0/2024 

Đề nghị báo cáo số liệu kết quả thực hiện 

Nghị quyết số 80/2023/QH15 của Quốc 

hội 

  

18  
Bộ Tài Chính 798/QĐ-BTC 05/4/2024 

Quyết định ban hành kế hoạch triển khai 

Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê 

tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và 

tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, 

quản lý. bđt 

  

19  
Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1568/BGDĐT-

CNTT 
05/04/2024 

Nhập dữ liệu, báo cáo trên Hệ thống 

HEMIS 
  

20  
Thủ tướng Chính phủ 06/2024/QĐ-TTg 05/4/2024 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 

19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính 

Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ. 

  

21  
Bộ Nội vụ 1854/BNV-TCBC 05/4/2024 

Về việc báo cáo kết quả xây dựng Đề án và 

phê duyệt vị trí việc làm 
 

 

22  
Bộ Xây dựng 1502/BXD-QHKT 05/4/2024 

Đôn đốc triển khai thi hành Luật Kiến trúc 

theo Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 

16/8/2019; Định hướng phát triển Kiến 

trúc Việt Nam 

  

23  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

2540/BKHĐT-

QLQH 
05/4/2024 

Về việc xây dựng kế hoạch thực hiện quy 

hoạch tỉnh 
 

 

24  
Thủ tướng Chính phủ 281/QĐ-TTg 05/0/2024 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của 

Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, 

nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ 

sở trong tình hình mới. 

 

 



25  
Chính phủ 36/2024/NĐ-CP 04/4/2024 

Nghị định Quy định chi tiết xét tặng "Giải 

thưởng Hồ Chí Minh", " Giải thưởng Nhà 

nước" về văn học nghệ thuật 

20/5/2024 

 

26  
Bộ Tài Chính 3563/BTC-ĐT 04/4/2024 

Đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị 

định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 

của Chính phủ và Thông tư số 

96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính 

  

27  
Chính phủ 37/2024/NĐ-CP 04/4/2024 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 

tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Thủy sản 

19/5/2024 

 

28  
Bộ Giao thông vận tải 8/2024/TT-BGTVT 04/4/2024 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 19/2018/TT-BGTVT ngày 

19/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về tiêu chuẩn đăng kiểm 

viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật 

chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm 

đường sắt 

  

29  
Văn phòng Chính phủ 51/QĐ-HĐPH 04/04/2024 

Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động 

của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật 

trung ương năm 2024 

  

30  
Bộ Nội vụ 248/QĐ-BNV 04/4/2024 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình 

thi hành pháp luật kết hợp kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ năm 

2024 

 

 

31  
Chính phủ 41/NQ-CP 04/4/2024 

Nghị quyết về việc phê duyệt Hiệp định 

giữa CP nước CHXHCN Việt Nam và CP 

nước CH U- gan- đa về việc miễn thị thực 

cho người mang hộ chiếu phổ thông 

  

32  
Chính phủ 40/NQ-CP 04/4/2024 

Nghị quyết về việc phê duyệt Hiệp định 

giữa CP nước CHXHCN Việt Nam và CP 
  



nước CH Ca - dắc -  xtan về việc miễn thị 

thực cho người mang hộ chiếu phổ thông 

33  
Chính phủ 42/NQ-CP 04/4/2024 

Nghị quyết Phiên họp chuyên đề XDPL 

tháng 3/2024 
 

 

34  
Thủ tướng Chính phủ 278/QĐ-TTg 04/4/2024 

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai 

thi hành Luật Viễn thông 
 

 

35  
Thủ tướng Chính phủ 277/QĐ-TTg 04/4/2024 

Quyết định phê duyệt phương án đơn giản 

hóa thủ tục hành chính nội bộ trọng tâm ưu 

tiên thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài 

chính 

  

36  
Thủ tướng Chính phủ 31/CĐ-TTg 04/4/2024 

Công điện Về việc chủ động, tăng cường 

các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa 

cháy rừng 

  

37  
Văn phòng Chính phủ 2248/VPCP-TH 04/4/2024 

Về việc ban hành chương trình công tác 

quý II và tháng 4/2024 
  

38  
Thủ tướng Chính phủ 280/QĐ-TTg 04/4/2024 

Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức các 

hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền 

thống Công an nhân dân Việt Nam 

(19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày 

hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

(19/8/2005 -19/8/2025) 

  

39  
Thủ tướng Chính phủ 279/QĐ-TTg 04/4/2024 

Quyết định Phê duyệt Đề án "Nâng cao 

năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp 

luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện 

phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2024 - 2030 

  

40  
Bộ Nội vụ 1835/BNV-CQĐP 04/4/2024 

Về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị 

định số 119-CP về quản lý hồ sơ, bản đồ 

địa giới hành chính 

  



41  
Văn phòng Chính phủ 2245/VPCP-KSTT 04/04/2024 

Chuẩn bị báo cáo cải cách TTHC tại Kỳ 

họp thứ 7 Quốc hội khóa XV và kết quả 

thực hiện TTHC tháng 3/2024 

  

42  
Ủy ban Dân tộc 537/UBDT-CSDT 04/4/2024 

Về việc xây dựng báo cáo đánh giá tác 

động đối với xã do thay đổi khu vực vùng 

đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-

2025 

  

43  Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội 
351/QĐ-BLĐTBXH 04/4/2024 

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội 

  

44  
Bộ Tư pháp 565/QĐ-BTP 03/4/2024 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp đủ điều kiện 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

  

45  
Văn phòng Chính phủ 2210/VPCP-PL 03/4/2024 

Về việc tình hình hoạt động của Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp 

năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 

  

46  
Ủy ban Dân tộc 533/UBDT-PC 03/4/2024 

Về việc tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về 

lĩnh vực công tác dân tộc năm 2024-2025 
  

47  
Ủy ban Dân tộc 523/UBDT-TTr 03/4/2024 

Về việc tiếp tục quan cùng cố, kiện toàn Cơ 

quan  thanh tra công tác dân tộc ở địa phương 
  

48  
Bộ Tư pháp 

1639/BTP-

CL&KHPL 
03/4/2024 

Về việc Phối hợp triển khai nhiệm vụ Điều 

tra cơ bản . Thực trạng tổ chức, hoạt động của 

các Sở Tư pháp vùng trung du, miền núi Bắc 

Bộ và đề xuất giải pháp tăng cường vai trò 

của ở Tư pháp trong phát triển kinh tế - xã 

hội địa phương 

  

49  
Ủy ban Dân tộc 535/UBDT-HTQT 03/4/2024 

Về việc đề nghị hỗ trợ thu xếp chuẩn bị tổ 

chức khóa đào tạo cho đồng bào DTTS trên 

địa bàn tỉnh 

  



50  
Bộ Ngoại Giao 1693/BNG-THKT 03/4/2024 

Về việc tình hình kinh tế thế giới và đánh giá 

quốc tế về kinh tế Việt Nam tháng 3/2024. 
  

51  Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
2411/BNN-ĐĐ 03/4/2024 

Về việc tổng kết, đánh giá tình hình thi hành 

Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 

20/4/2020 của Chính phủ. 

  

52  Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
2412/BNN-TL 03/4/2024 

Tổ chức, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước 

sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 
  

53  
Bộ Tài Chính 3532/BTC-QLNo 03/4/2024 

Về việc đôn đốc đối chiếu số liệu vay, trả nợ 

CQĐP niên độ 2023 
  

54  
Văn phòng Chính phủ 222/TTg-KSTT 03/4/2024 

Về việc báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện 

Công văn số 452/TTg-KSTT và các văn bản 

chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ liên quan đến Đề án 06 

  

55  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

1357/BLÐTBXH-

VKHTC 
03/4/2024 

Về việc chủ trương đầu tư dự án trung tâm 

điều dưỡng người có công tỉnh Tuyên Quang 
  

56  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

1368/BLÐTBXH-

CQHLÐTL 
03/4/2024 

Về việc báo cáo tình hình thực hiện quản lý 

lao động, tiền lương 
  

57  Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
2397/BNN-LN 03/4/2024 

Về việc tổng kết thi hành Luật Lâm nghiệp 

năm 2017 (có Đề cương kèm theo) 
  

58  
Bộ Tài Chính 3513/BTC-NSNN 03/4/2024 

Giải quyết vướng mắc, khó khăn về sắp xếp 

ĐVHC giai đoạn 2023-2025 tuyên quang 
  

59  
Văn phòng Chính phủ 2210/VPCP-PL 03/4/2024 

Tình hình hoạt động của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp năm 

2023 và nhiệm vụ năm 2024 

  



60  
Bộ Ngoại Giao 1691/BNG-ĐNA 03/4/2024 

Về việc tham dự lễ đón Tết cổ truyền Bun Pi-

may 2024. 
  

61  Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
473/QĐ-BTTTT 03/4/2024 

Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp 

bộ, cấp tỉnh năm 2024 

  

62  Thanh tra Bộ - Bộ 

TN&MT 
634/TTR-GSXLSTT 03/4/2024 

Về việc báo cáo kết quả thực hiện kết luận 

thanh tra 
  

63  Bộ Khoa học và Công 

nghệ 
1105/BKHCN-ĐTG 03/4/2024 

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cung cấp 

thông tin, số liệu kết quả thực hiện và đề xuất 

nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính 

phủ (lần 2) 

  

64  
Văn phòng Chính phủ 2208/VPCP-DMDN 03/04/2024 

Về việc báo cáo chuyên đề khảo sát tình hình 

doanh nghiệp cuối năm 2023 và nhận định 

bối cảnh kinh doanh năm 2024 

  

65  Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
2377/BNN-TT 03/4/2024 

Về việc tổng kết, đánh giá thi hành Luật 

Trồng troṭ 
  

66  
Chính phủ 49/QĐ-BCĐ 02/4/2024 

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt 

động của BCĐ Tổng kết 20 năm  thực hiện 

mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ 

  

67  
Chính phủ 35/2024/NĐ-CP 02/4/2024 

Nghị định Quy định về xét tặng danh hiệu 

"Nhà giáo nhân dân ", " Nhà giáo ưu tú" 
25/5/2024  

68  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

1346/VBHN-

BLĐTBXH 
02/4/2024 

Thông tư Quy định xác định mức độ khuyết 

tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật 

thực hiện 

  



69  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

1345/VBHN-

BLĐTBXH 
02/4/2024 

Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 

01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Phòng, chống 

mua bán người 

  

70  
Thủ tướng Chính phủ 270/QĐ-TTg 02/4/2024 

Quyết định Phê duyệt Danh mục các chương 

trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, 

trọng điểm ngành năng lượng 

  

71  
Thủ tướng Chính phủ 269/QĐ-TTg 02/4/2024 

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo 

tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức 

bộ máy của Chính phủ 

  

72  
Bộ Công an 2551/TCTTKĐA 01/4/2024 

Về việc nghiên cứu giải pháp, tổng hợp kinh 

nghiệm trong triển khai Đề án 06/CP 
  

73  
Bộ Tư pháp 1600/BTP-BTTP 01/04/2024 

Về việc báo cáo đánh giá tác động của việc 

bãi bỏ Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức 

hành nghề công chứng. 

  

74  
Ủy ban Dân tộc 187/QĐ-UBDT 01/4/2024 

Quyết định V/v công bố kết quả hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước về công tác dân tộc do Ủy 

ban Dân tộc tham mưu, ban hành kỳ 2019-

2023 

  

75  
Ủy ban Dân tộc 512/BC-UBDT 01/4/2024 

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-

2023 của Ủy ban Dân tộc 

  

76  
Bộ Công an 172A/KH-BCĐ 01/4/2024 

Tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc" năm 2024 
  

77  
Thủ tướng Chính phủ 261/QĐ-TTg 01/4/2024 

Quyết định về việc kiện toàn BCĐ cơ cấu lại 

hệ thống các tổ chức tín dụng 
  



78  
Thủ tướng Chính phủ 11/CT-TTG 01/4/2024 

Chỉ thị tăng cường thực hiện các biện pháp 

phòng, chống nắng nóng, hạn hán thiếu nước, 

xâm nhập mặn 

  

79  
Bộ Giao thông vận tải 05/2024/TT-BGTVT 01/4/2024 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải 

đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, 

phương tiện và người lái 

  

80  
Văn phòng Chính phủ 133/TB-VPCP 01/4/2024 

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần 

Lưu Quang tại cuộc họp với các bộ, cơ quan 

về dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung 

danh sách các xã thuộc vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2025 

  

81  Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
2338/BNN-KL 01/04/2024 

Về việc điều tra xác định hiện trạng rừng   

82  
Thủ tướng Chính phủ 262/QĐ-TTg 01/4/2024 

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quy 

hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

  

83  
Bộ Y Tế 1581/BYT-DP 01/4/2024 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, 

chống tác hại của rượu, bia năm 2023 (nhắc 

lần 2) 

  

84  
Văn phòng Chính phủ 132/TB-VPCP 01/04/2024 

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ 

tại Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 

2024. 

  

85  Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

2028/BTNMT-

QHPTTNĐ 
01/4/2024 

Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

để thực hiện Dự án Xây dựng tuyến đường 

thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang 

Na Hang, Tuyên Quang 

  

86  Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

2018/BTNMT-

KSVN 
01/4/2024 

Về việc quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai 

thác và triển khai các dự án khai thác theo 

quy định pháp luật 

  



 


